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Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Phan Thị Lệ

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	CNghệ
	GDCD
	Tiếng Anh
	LS-ĐL
	

	HĐTNHN
	KHTN
	GDĐP
	GDĐP
	LS-ĐL
	

	Ngữ văn
	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	

	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	KHTN
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN
	Âm nhạc
	GDTC
	TA Bản ngữ
	
	

	KHTN
	HĐTNHN.
	Tiếng Anh
	Ngữ văn
	
	

	Toán
	Mĩ thuật
	KNS
	Ngữ văn
	
	

	Toán
	GDTC
	Tin học
	LS-ĐL
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Võ Thị Phú

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	KHTN
	Tiếng Anh
	Toán
	Tin học
	

	HĐTNHN
	KHTN
	Toán
	Toán
	HĐTNHN.
	

	Tiếng Anh
	Ngữ văn
	Âm nhạc
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	

	GDĐP
	GDCD
	TA Bản ngữ
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán
	LS-ĐL
	Toán
	LS-ĐL
	
	

	Toán
	Mĩ thuật
	GDĐP
	LS-ĐL
	
	

	GDTC
	CNghệ
	GDTC
	Tiếng Anh
	
	

	KHTN
	Tiếng Anh
	KNS
	KHTN
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Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Lê Thị Yến

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	Ngữ văn
	TA Bản ngữ
	GDTC
	Ngữ văn
	

	HĐTNHN
	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	Toán
	KNS
	

	Âm nhạc
	GDTC
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	

	Tiếng Anh
	GDĐP
	Tin học
	KHTN
	LS-ĐL
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán
	GDCD
	Ngữ văn
	KHTN
	
	

	Toán
	CNghệ
	Ngữ văn
	KHTN
	
	

	KHTN
	GDĐP
	Tiếng Anh
	LS-ĐL
	
	

	HĐTNHN.
	LS-ĐL
	Toán
	Tiếng Anh
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Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Nguyễn Thị Bảo Ngân

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	Mĩ thuật
	Tin học
	KHTN
	Ngữ văn
	

	HĐTNHN
	KHTN
	Tiếng Anh
	KHTN
	Ngữ văn
	

	Tiếng Anh
	GDTC
	CNghệ
	TA Bản ngữ
	LS-ĐL
	

	Toán
	KNS
	GDĐP
	GDTC
	LS-ĐL
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngữ văn
	Âm nhạc
	Toán
	KHTN
	
	

	Ngữ văn
	GDĐP
	Toán
	Toán
	
	

	Toán
	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	

	Toán
	GDCD
	LS-ĐL
	HĐTNHN.
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Nguyễn Thị Chí Hiếu

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	KHTN
	LS-ĐL
	GDĐP
	Toán
	

	HĐTNHN
	Ngữ văn
	LS-ĐL
	Toán
	Toán
	

	Ngữ văn
	GDCD
	Tiếng Anh
	KHTN
	KNS
	

	Toán
	HĐTNHN.
	CNghệ
	KHTN
	Ngữ văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin học
	Ngữ văn
	KHTN
	Toán
	
	

	Tiếng Anh
	Ngữ văn
	LS-ĐL
	Toán
	
	

	TA Bản ngữ
	GDTC
	GDTC
	Mĩ thuật
	
	

	GDĐP
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A6
	GVCN: Dương Anh Khoa

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Toán
	

	HĐTNHN
	Ngữ văn
	GDTC
	KHTN
	Toán
	

	Toán
	Âm nhạc
	GDĐP
	Tiếng Anh
	LS-ĐL
	

	Toán
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	GDĐP
	Ngữ văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LS-ĐL
	GDCD
	KNS
	KHTN
	
	

	LS-ĐL
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	GDTC
	
	

	KHTN
	Ngữ văn
	TA Bản ngữ
	Ngữ văn
	
	

	Tin học
	CNghệ
	Toán
	HĐTNHN.
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A7
	GVCN: Phạm Thị So

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	KNS
	

	HĐTNHN
	CNghệ
	HĐTNHN.
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	

	Tiếng Anh
	GDCD
	Toán
	KHTN
	Toán
	

	Toán
	GDTC
	GDĐP
	KHTN
	Toán
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LS-ĐL
	Ngữ văn
	GDĐP
	Ngữ văn
	
	

	LS-ĐL
	Tiếng Anh
	Toán
	Ngữ văn
	
	

	Tin học
	KHTN
	Toán
	GDTC
	
	

	Tiếng Anh
	KHTN
	TA Bản ngữ
	LS-ĐL
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Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A8
	GVCN: Nguyễn Thanh Liêm

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	Ngữ văn
	GDCD
	KHTN
	Tin học
	

	HĐTNHN
	Ngữ văn
	CNghệ
	LS-ĐL
	GDĐP
	

	Toán
	GDTC
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Ngữ văn
	

	Tiếng Anh
	KHTN
	GDTC
	HĐTNHN.
	Ngữ văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán
	KHTN
	Tiếng Anh
	Ngữ văn
	
	

	Toán
	KHTN
	KNS
	LS-ĐL
	
	

	GDĐP
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	
	

	LS-ĐL
	Mĩ thuật
	Toán
	TA Bản ngữ
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 8A9
	GVCN: Nguyễn Thị Hàng Mi

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN
	GDTC
	Toán
	GDĐP
	KHTN
	

	HĐTNHN
	KHTN
	Toán
	Tiếng Anh
	KHTN
	

	Toán
	KNS
	LS-ĐL
	Toán
	Tin học
	

	GDCD
	CNghệ
	LS-ĐL
	HĐTNHN.
	Toán
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán
	Ngữ văn
	TA Bản ngữ
	GDĐP
	TC Tiếng Anh
	

	GDTC
	Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	TC Tiếng Anh
	

	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	LS-ĐL
	Ngữ văn
	TC Tiếng Anh
	

	KHTN
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Ngữ văn
	TC Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	


 
